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(54) PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN VÀ THU TÍN HIỆU ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở THIẾT BỊ 
NGƯỜI DÙNG, PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN VÀ THU TÍN HIỆU ĐƯỢC THỰC 
HIỆN Ở TRẠM CƠ SỞ, THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG VÀ TRẠM CƠ SỞ

(57)  Sáng chế này đề cập đến phương pháp lập lịch biểu truyền tín hiệu liên kết xuống 
được thực hiện ở nút mạng và nút mạng tương ứng. Phương pháp này bao gồm các bước: 
xác định, dựa vào số lượng khối vận chuyển (Transport Block, TB) được lập lịch biểu 
trong tín hiệu truyền trên liên kết xuống được truyền và số lượng nhóm khối mã (Coding 
Block Group, CBG) tối đa có thể phân chia được trong tín hiệu truyền trên liên kết xuống, 
số lượng nhóm CBG tối đa có thể phân chia được trong mỗi khối TB trong tín hiệu truyền 
trên liên kết xuống; xác định cấu hình nhóm CBG của các nhóm CBG được lập lịch biểu 
trong khối TB tương ứng dựa vào số lượng nhóm CBG tối đa có thể phân chia được trong 
mỗi khối TB trong tín hiệu truyền trên liên kết xuống; và truyền tín hiệu điều khiển liên kết 
xuống chỉ báo cấu hình nhóm CBG. Ngoài ra, sáng chế này còn đề cập đến phương pháp 
hồi đáp thông tin báo nhận theo quy trình yêu cầu truyền lại tự động lai (Hybrid Automatic 
Repeat reQuest-Acknowledgment, HARQ-ACK) được thực hiện ở thiết bị người dùng 
(User Equipment, UE), và thiết bị người dùng tương ứng, và hệ thống truyền thông có nút 
mạng và thiết bị người dùng.
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